
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ Trình độ
Chuyên ngành đào 

tạo

I Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (Lĩnh vực địa chính, môi trường)

1 Nguyễn Thiện Thành 19/05/1983 Đại học Quản lý đất đai
Thôn Phú Khánh Thượng, Diên 
Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa

UBND phường 
Phước Hải

Địa chính - Xây dựng - Đô 
thị và Môi trường (Lĩnh vực 

địa chính, môi trường)

2 Đào Thị Thu Hằng 28/07/1994 Đại học Quản lý đất đai
BT7979, đường số 5, KĐT Mỹ 

Gia, Vĩnh Thái, Nha Trang, 
Khánh Hòa

UBND phường 
Vạn Thắng

Địa chính - Xây dựng - Đô 
thị và Môi trường (Lĩnh vực 

địa chính, môi trường)

II Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (Lĩnh vực xây dựng, đô thị)

1 Nguyễn Tấn Lực 29/06/1985 Đại học Kỹ thuật xây dựng
06 Mê Linh, Phước Tiến, Nha 

Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Phước Tiến

Địa chính - Xây dựng - Đô 
thị và Môi trường (Lĩnh vực 

xây dựng, đô thị)

2 Lê Văn Sáng 04/09/1988 Đại học
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

247/105A đường Cầu Dứa - Phú 
Nông, Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, 

Nha Trang, Khánh Hòa

UBND phường 
Tân Lập

Địa chính - Xây dựng - Đô 
thị và Môi trường (Lĩnh vực 

xây dựng, đô thị)

9 Huỳnh Trọng Cường 10/10/1987 Đại học
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Tổ 9 Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha 

Trang, Khánh Hòa
UBND phường 
Xương Huân

Địa chính - Xây dựng - Đô 
thị và Môi trường (Lĩnh vực 

xây dựng, đô thị)

Trình độ chuyên môn Chỗ ở hiện nay
(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Đơn vị trúng 
tuyển

Chức danh công chức

DANH SÁCH 
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số: 54 /TB-HĐTT ngày 23/8/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã)

Ghi chú

UBND TP NHA TRANG
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

Số
TT

Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, năm sinh

CÔNG CHỨC CẤP XÃ
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên ngành đào 

tạo

Trình độ chuyên môn Chỗ ở hiện nay
(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Đơn vị trúng 
tuyển

Chức danh công chức Ghi chú
Số
TT

Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, năm sinh

10 Nguyễn Văn Truyền 10/10/1986 Đại học
Xây dựng cầu - 

đường
Tổ 16 Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Phước Long

Địa chính - Xây dựng - Đô 
thị và Môi trường (Lĩnh vực 

xây dựng, đô thị)

11 Thái Hà Bảo Nhi 01/06/1995 Đại học
Quy hoạch vùng và 

đô thị
Phú Lộc Đông 1, thị trấn Diên 

Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa
UBND phường 

Phước Tân

Địa chính - Xây dựng - Đô 
thị và Môi trường (Lĩnh vực 

xây dựng, đô thị)

III Chức danh Tài chính - Kế toán

1 Thái Thị Việt Trinh 21/02/1993 Cử nhân Kế toán
Thôn Xuân Phong, Vĩnh Phương, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Phước Hòa
Tài chính - Kế toán

8 Ngô Thị Phương Oanh 07/10/1985 Cử nhân Tài chính - Kế toán
79 Đường A5 Khu VCN, Phước 

Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Vĩnh Thọ
Tài chính - Kế toán

10 Trần Hoàng Vy 20/10/1988 Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 

hàng
14/2 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 
Xương Huân

Tài chính - Kế toán

11 Nguyễn Trương Hồng Điệp 27/10/1990 Cử nhân Kế toán
Số 15 Thôn Trung, Vĩnh Phương, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND xã Vĩnh 

Phương
Tài chính - Kế toán

IV Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 03 chỉ tiêu

1 Đào Phương Thảo 24/06/2000 Đại học Luật Kinh tế
74B Huỳnh Thúc Kháng, Tân 
Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

UBND phường 
Phước Tân

Tư pháp - Hộ tịch

7 Nguyễn Anh Tuấn 03/09/1991 Đại học Luật học
51 Bùi Xuân Phái, Hòn Rớ, 

Phước Đồng, Nha Trang, Khánh 
Hòa

UBND phường 
Vạn Thạnh

Tư pháp - Hộ tịch

13 Lê Đức Thọ 27/05/1993 Đại học Luật
Thôn Hòn Nghê 2, Vĩnh Ngọc, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND xã Vĩnh 

Ngọc
Tư pháp - Hộ tịch

V Chức danh Văn hóa - Xã hội
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên ngành đào 

tạo

Trình độ chuyên môn Chỗ ở hiện nay
(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Đơn vị trúng 
tuyển

Chức danh công chức Ghi chú
Số
TT

Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, năm sinh

1 Nguyễn Tấn Toàn 12/7/1990 Đại học Công tác xã hội
98 Bạch Đằng, Tân Lập, Nha 

Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Lộc Thọ
Văn hóa - Xã hội

2 Nguyễn Thị Quỳnh Thương 22/11/1995 Đại học Văn hóa học
Tổ 13 Phú Trung, Vĩnh Thạnh, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Ngọc Hiệp
Văn hóa - Xã hội

3 Bùi Thị Thanh Tâm 24/5/1990 Đại học Công tác xã hội
109/7 Cầu Bè, thôn Phú Vinh 1, 
Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường 
Ngọc Hiệp

Văn hóa - Xã hội

4 Võ Đại Phú Cường 14/01/1985 Đại học Quản lý Văn hóa
158 Hoàng Văn Thụ, Phương Sài, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Phương Sài
Văn hóa - Xã hội

5 Nguyễn Thị Minh Trường 02/3/1994 Đại học Văn học
60 Bờ Đắp, Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Tân Lập
Văn hóa - Xã hội

6 Nguyễn Thị Kim Mai 21/12/1991 Đại học Công tác xã hội
31 Đống Đa, Tân Lập, Nha 

Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Tân Lập
Văn hóa - Xã hội

7 Nguyễn Mạnh Cường 23/3/1994 Đại học Bóng đá
98 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Vĩnh Hòa
Văn hóa - Xã hội

8 Phạm Thị Ngọc Trâm 17/4/1985 Đại học Công tác xã hội
176KB Sơn Phước, Vĩnh Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Vĩnh Thọ
Văn hóa - Xã hội

9 Lê Thị Tân 20/6/1991 Thạc sĩ Triết học
21/1 Trương Hán Siêu, Phước 
Long, Nha Trang, Khánh Hòa

UBND phường 
Vĩnh Trường

Văn hóa - Xã hội

10 Hoàng Tiến Tài 01/9/1988 Đại học
Công nghệ Thông 

tin
136 Trần Nguyên Hãn, Tân Lập, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 
Xương Huân

Văn hóa - Xã hội

11 Nguyễn Thành Phước 16/9/1996 Đại học Sư phạm Ngữ văn
Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, 

Khánh Hòa
UBND xã Phước 

Đồng
Văn hóa - Xã hội

12 Phan Thị Na 03/8/1998 Đại học Việt nam học
113 Lương Định Của, Ngọc Hiệp, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND xã Vĩnh 

Ngọc
Văn hóa - Xã hội

13 Nguyễn Thị Hướng 10/10/1994 Đại học Công tác xã hội
114 Hoàng Hoa Thám, Nha 

Trang, Khánh Hòa
UBND xã Vĩnh 

Thái
Văn hóa - Xã hội
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên ngành đào 

tạo

Trình độ chuyên môn Chỗ ở hiện nay
(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Đơn vị trúng 
tuyển

Chức danh công chức Ghi chú
Số
TT

Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, năm sinh

14 Lại Hoàng Anh 06/01/2000 Đại học Quản trị khách sạn
103B, CT6 Trần Hữu Duyệt, 
KĐT Vĩnh Điềm Trung, Nha 

Trang, Khánh Hòa

UBND phường 
Vĩnh Hải

Văn hóa - Xã hội

VI Chức danh Văn phòng - Thống kê

1 Nguyễn Lê Mộng Lan 08/08/1991 Cử nhân Luật
24/184/77 Lương Định Của, 

Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh 
Hòa

UBND phường 
Phước Tân

Văn phòng - Thống kê

2 Trần Thị Lý 10/06/1992 Cử nhân
Tổ chức và quản lý 

nhân sự

67/7 Phan Chu Trinh, Thị trấn 
Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh 

Hòa

UBND phường 
Phương Sài

Văn phòng - Thống kê

3 Lê Hàng Ngọc Thảo 13/06/1977 Cử nhân Luật
114 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Vạn Thạnh
Văn phòng - Thống kê

4 Nguyễn Vĩnh Phong 27/01/1994 Cử nhân Kế toán
64 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh 

Phước, Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 

Vĩnh Hải
Văn phòng - Thống kê

5 Trương Thị Như Nguyện 10/07/1989 Cử nhân Luật
170 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, 

Nha Trang, Khánh Hòa
UBND phường 
Vĩnh Trường

Văn phòng - Thống kê

6 Nguyễn Hữu Khuyết 11/12/1995 Cử nhân Luật học
12/23 Phan Trọng Tuệ, Văn Đăng 

2, Vĩnh Lương, Nha Trang, 
Khánh Hòa

UBND xã Vĩnh 
Lương

Văn phòng - Thống kê

Tổng số thí sinh trúng tuyển theo danh sách là: 34
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